
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 184 đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH NAM

0107122057

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510(Chính)

2. Khai thác quặng sắt 0710

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

4. Khai thác và thu gom than bùn 0892

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

6. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp

4669

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

18. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

19. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM TRADE AND 
TECHNOLOGY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Thoát nước và xử lý nước thải
(trừ loại nhà nước cấm)

3700

21. Thu gom rác thải không độc hại 3811

22. Thu gom rác thải độc hại
(trừ loại nhà nước cấm)

3812

23. Tái chế phế liệu 3830

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

25. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

26. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

27. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

28. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

30. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

31. Bán buôn thực phẩm 4632

32. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

33. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

34. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

37. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

38. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước cấm và chỉ 
hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
- Nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

40. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, tư 
vấn pháp luật)

6619

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ

7490

42. Cho thuê xe có động cơ 7710

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN ĐƯƠNG

Thôn Chợ Xồng, 
Xã Phương Định, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

340.000 3.400.000.000 68

Tổng số 340.000 3.400.000.000 68

B5373268

2 PHẠM VĂN 
TÂM

Thôn Đường Cát, 
Xã Hà Ninh, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10

Tổng số 50.000 500.000.000 10

173303776

3 NGUYỄN 
NGỌC 
HƯỚNG

Số 84 đường Trần 
Phú, Phường Mộ 
Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3

Tổng số 15.000 150.000.000 3

017304907

4 TRƯƠNG 
NGỌC MINH

Thôn Sâm Linh, 
Xã Minh Tân, 
Huyện Kiến 
Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 9

Tổng số 45.000 450.000.000 9

031182947

5 NGUYỄN 
THÀNH 
NGHĨA

Xóm An Thái, Xã 
Hóa Thượng, 
Huyện Đồng Hỷ, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10

Tổng số 50.000 500.000.000 10

091818126

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM VĂN TÂM Nam

08/05/1990 Kinh Việt Nam

173303776
15/07/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Thôn Đường Cát, Xã Hà Ninh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Đường Cát, Xã Hà Ninh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
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